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Dây truyền dịch (dùng cho máy truyền dịch) và 
Dây truyền máu (dùng cho máy truyền dịch)

Không phải tất cả các thông số được miêu tả trong catalog này đã được đăng kí và chấp thuận để được bán ở tất cả các quốc gia và khu vực.
Chỉ định sử dụng có thể thay đổi tùy theo quốc gia và khu vực. Xin vui lòng liên hệ nhà phân phối tại khu vực để biết thêm chi tiết. 

Bơm truyền dịch loại LM3 TE-LM830 
Kiểu MidpressTM

Bơm truyền dịch loại LM3 TE-LM730 
 Kiểu MidpressTM 

Đường kính ống đồng đều
Đường kính ống được giới hạn 
trong một phạm vi nhất định để 
phù hợp với cơ chế điều tiết lưu 
lượng của bơm.

Độ cứng và mềm dẻo phù hợp
Dây được thiết kế với độ dẻo và 
cứng chắc vừa đủ (nếu dây có độ 
dẻo và cứng không phù hợp có thể 
ảnh hưởng đến lưu lượng và áp lực 
báo tắc nghẽn). 

Độ bền
Dây truyền dịch với mục tiêu được 
sử dụng với máy truyền dịch nên cần 
có độ bền thích hợp để có thể hoạt 
động tốt trong khoảng thời gian được 
sử dụng (nếu độ bền không đảm bảo 
có thể làm biến dạng dây và làm sai 
lệch lưu lượng).

Giữ vững hình dạng ngay cả khi nhiệt độ thay đổi 
Dây được thiết kế để có thể chống lại được các thay đổi nhiệt 
độ có thể ảnh hưởng đến độ cứng chắc của dây - đặc biệt với 
sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt có thể làm gia tăng khả năng 
xảy ra lỗi liên quan đến lưu lượng và áp lực báo tắc nghẽn.

Bộ dây truyền dịch TERUFUSION dành cho bơm truyền dịch được thiết kế riêng biệt để sử dụng cùng 
với bơm truyền dịch của TERUMO để có thể vận hành một cách an toàn và tối ưu.

Dây có các đặc tính cần thiết cho các bộ dây 
truyền dịch dùng cho máy bơm truyền dịch 
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Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
Chi nhánh TP.HCM
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Terumo và 021/24-CKQC-Terumo
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Các dạng lưới lọc (tùy chọn) 
Lọc 0.2, 15 hoặc 40μm

Ống dây màu hổ phách
Sử dụng với các loại thuốc yêu cầu phải tránh tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp.

Kẹp chống chảy tự do (AFF)
● Kẹp AFF có thể ngăn việc xảy ra hiện tượng chảy tự do bất ngờ.
● Kẹp AFF phải được gắn vào vị trí cụ thể trên các loại bơm truyền dịch của

Terumo và tự động kẹp dây ngay cả khi dây được tháo ra khi chưa được kẹp.

Filter at the bottom 
of chamber prevents
air from flowing 
into the tube

Thông số kĩ thuật

Dây không sử dụng DEHP 
Vật liệu dây: PVC
Tất cả sản phẩm dây truyền dịch của TERUMO đều không sử dụng 
DEHP là một chất hóa dẻo có chứa thành phần độc hại.

Dây truyền dịch (dùng cho máy truyền dịch) và 
Dây truyền máu (dùng cho máy truyền dịch)

Bộ dây truyền dịch TERUFUSION dành cho bơm truyền dịch
Không có van thông khí, 20 giọt/
ml, lọc 40µm  Đầu nối dạng trượt 
Vật liệu PVC, Không sử dụng 
DEHP Tổng chiều dài: 213cm

Có van thông khí, 20 giọt/ml, lọc 
15µm. Đầu nối dạng xoắn 
Vật liệu PVC, Không sử dụng 
DEHP Tổng chiều dài:215cm

Có van thông khí, 20 giọt/ml, lọc15µm, 
Kẹp AFF, Đầu nối dạng xoắn, Vật liệu 
PVC, Không sử dụng DEHP 
Tổng chiều dài:215cm

Có van thông khí, 20 giọt/ml, lọc 15µm, 1 
cổng chích thuốc, Đầu nối dạng xoắn 
Vật liệu PVC, Không sử dụng DEHP 
Tổng chiều dài: 244cm

Thông số kĩ thuật
Bộ dây truyền máu TERUFUSION dành cho bơm truyền dịch

TB*PU300L
Không có van thông khí, 
20 giọt/ml, lọc 175-210µm Đầu nối 
dạng xoắn, Vật liệu PVC, Không sử 
dụng DEHP Tổng chiều dài: 219cm

TB*PU300W
Có van thông khí, 20 giọt/ml, lọc 
175-210µm  Đầu nối dạng xoắn 
Vật liệu PVC, Không sử dụng
DEHP Tổng chiều dài: 222cm

TB*PU300SYE
Không có van thông khí, 20 giọt/ml, lọc 
175-210µm Kẹp AFF, Kẹp điều chỉnh,
Đầu nối dạng xoắn, Vật liệu PVC, Không
sử dụng DEHP. Tổng chiều dài: 242cm

TI*PU200L

TI*PU300W

TI*PU300WY

TI*PU300WN01




